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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc 
hội quy định vê xử lỷ một sô vẩn đê liên quan đến sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư sô 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tư 
pháp hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Sở Tư pháp thuộc Uy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân thuộc Uy ban nhân dân xã, 
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phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình sổ 4960/TTr-STP ngày 30 
tháng 6 năm 2025; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình sổ 6321/TTr-SNV ngày 30 tháng 
6 năm 2025; ỷ kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo sổ 4959/BC-STP 
ngày 30 tháng 6 năm 2025; ỷ kiến thống nhất của Thành viên ủy ban nhân dân 
Thành phổ; 

ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh ban hành Quyết định ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh. 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ câu tô chức của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 
năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, 
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô 
chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 29 
tháng 4 năm 2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vê sửa đôi, bô sung một số 
điêu của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 04 
tháng 7 năm 2022 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Quyết định số 
23/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Sở Tư 
pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Các quy định tại khoản 2 Điêu 5; khoản 2, điểm e khoản 3, khoản 4, khoản 6, 
khoản 7 Điêu 6; khoản 2 Điêu 7; Điêu 10 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ câu tô chức của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết 
định này hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027, trừ các trường hợp sau: 



4 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 

a) Quy định tương ứng tại Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 
2025 của Bô Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thuộc ủy ban 
nhân dân xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực tư pháp được cho phép kéo dài thời 
gian áp dụng. 

b) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của Trung ương ban 
hành có quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước quy định tại Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Sở Tư pháp Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 và có 
hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027 thì các quy định tương ứng trong Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Sở Tư pháp Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định này hết hiệu lực tại thời điểm các văn bản 
quy phạm pháp luật đó có hiệu lực. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nội 
vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức 

của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Mỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2025/QĐ-ƯBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

Đỉều 1. Vị trí 

1. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Sở Tư pháp) là cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là 
ủy ban nhân dân Thành phố), chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của ủy 
ban nhân dân Thành phố theo thẩm quyền; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp. 

2. Sở Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp 
kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và 
ngân hàng theo quy định pháp luật. 

3. Sở Tư pháp có tên giao dịch bằng tiếng Anh là HO CHI MINH CITY 
JUSTICE DEPARTMENT. 

4. Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp đặt tại: 

Trụ sở chính: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trụ sở 2: Tầng 15, tháp A, Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình 
Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trụ sở 3: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Website: http s://sotuphap .hochiminhcity.gov.vn 

Điện thoại số: (028) 3829 7052 Email: stp@tphcm.gov.vn 
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Điều 2. Chức năng 

Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân câp tỉnh thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; 
theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; hô tịch; quốc tịch; nuôi con 
nuôi; luật sư, tư vân pháp luật; trợ giúp pháp lý; công chứng, chứng thực; giám định 
tư pháp; đâu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; quản tài viên, 
doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt đông hành nghề quản lý, thanh lý tài 
sản; thừa phát lại; đăng ký biện pháp bảo đảm; bồi thường nhà nước; pháp chế; quản 
lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác 
theo quy định của pháp luật. 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 3. Về xây dựng pháp luật 

1. Trình ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo nghị quyết của Hôi đồng nhân dân Thành phố, dự thảo quyết định 
của ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến ngành, lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Tư pháp và các văn bản khác theo phân công của ủy ban nhân dân 
Thành phố; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Dự thảo quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật; dự thảo quyết định quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, 
trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; 

d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo ngành, lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 7 

chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành; 

b) Dự thảo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và các văn bản 
khác về công tác tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

3. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý công tác xây dựng pháp luật tại địa 
phương theo quy định pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập và đề xuất ủy ban 
nhân dân Thành phố xem xét, trình Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố quyết 
định danh mục nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi tiết văn 
bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; 

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, tổ 
chức có liên quan lập và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành danh 
mục quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố quy định chi tiết văn bản quy phạm 
pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành 
phố; 

c) Tham gia xây dựng, có ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân Thành phố, dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố, dự thảo quyết 
định của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân Thành phố do ủy ban nhân dân Thành phố trình, dự thảo quyết định 
của ủy ban nhân dân Thành phố, dự thảo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết văn bản 
quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

đ) Định kỳ hàng quý, năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền, 
báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời gửi Bộ Tư pháp về tình 
hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định 
chi tiết văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền địa 
phương. 

Điều 4. Ve tổ chức thi hành pháp luật 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ, kiểm tra về công tác: theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm 
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tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phô biến, giáo dục pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương theo quy định pháp 
luật. 

2. Tô chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tô chức thực hiện các văn bản, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đê án, dự án trong lĩnh vực tư pháp đã được câp 
có thẩm quyên quyết định, phê duyệt. 

3. vê theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

a) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tông kết 
việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo, cung câp thông tin vê tô chức thi 
hành, theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; 

b) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố tông hợp, xây dựng kế hoạch, trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản 
quy phạm pháp luật của địa phương và tô chức thực hiện kế hoạch; 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kịp thời xử lý kết quả thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi thẩm quyên hoặc kiến nghị cơ quan, 
người có thẩm quyên xử lý kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tông hợp 
việc xử lý kết quả trong báo cáo vê tô chức thi hành pháp luật hàng năm gửi Bộ Tư 
pháp; 

d) Theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tư pháp tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. vê kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

a) Là đầu mối giúp ủy ban nhân dân Thành phố tông hợp, theo dõi, đôn đốc việc 
tự kiểm tra văn bản tại địa phương; giúp ủy ban nhân dân Thành phố tự kiểm tra văn 
bản theo sự phân công của ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau 
đây gọi chung là câp xã); văn bản có dâu hiệu chứa quy phạm pháp luật của chính 
quyên địa phương câp xã nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy 
phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với văn 
bản quy phạm pháp luật do chính quyên địa phương câp xã ban hành; văn bản có dâu 
hiệu chứa quy phạm pháp luật của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội 
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đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành 
chính khác thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc tương đương) ban hành; kiến nghị 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định xử lý văn bản trái pháp luật theo 
thẩm quyên; 

c) Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố đôn đốc, chỉ đạo công tác rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; làm đầu mối xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 
pháp luật; 

d) Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố cập nhật văn bản quy phạm pháp 
luật do Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành, văn bản khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia vê pháp luật và kiểm tra kết quả 
cập nhật văn bản theo quy định pháp luật; tổng hợp, xây dựng, trình ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, tạm ngưng 
hiệu lực; 

đ) Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các nhiệm vụ và trách 
nhiệm vê Cơ sở dữ liệu quốc gia vê pháp luật theo quy định pháp luật. 

5. vê phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 

a) Xây dựng, trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chương trình, kế 
hoạch, đê án vê phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện 
sau khi các chương trình, kế hoạch, đê án được ban hành; 

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật Thành phố; tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, truyên thông chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; 

c) Tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quy định trình tự, thủ tục 
công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố; giúp ủy ban nhân dân 
Thành phố xây dựng, quản lý, tập huấn, đê xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật 
tại địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở 
cho hòa giải viên tại địa phương theo quy định pháp luật; 

d) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ vê đánh giá, công nhận 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật; 
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đ) Theo dõi, hướng dẫn, kiêm tra, đôn đốc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 
truyên thông chính sách và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, việc triên khai Ngày 
Pháp luật nước Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức và hoạt đông hòa giải ở 
cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ 
sách pháp luật ở cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định pháp luật. 

Điều 5. Ve hành chính tư pháp 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ, kiêm tra vê công tác: hô tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; đăng ký biện pháp 
bảo đảm; bồi thường nhà nước tại địa phương theo quy định pháp luật. 

2. Vê hô tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi 

a) Khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hô tịch điện tử đê cấp bản sao Giấy khai 
sinh, bản sao trích lục hô tịch, xác nhận thông tin hô tịch theo quy định pháp luật; 

b) Quản lý, sử dụng sổ hô tịch, sổ đăng ký nuôi con nuôi, biêu mẫu hô tịch, 
biêu mẫu nuôi con nuôi; lưu trữ sổ hô tịch, sổ đăng ký nuôi con nuôi, hồ sơ đăng ký 
hô tịch, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi theo quy định pháp luật; 

c) Đê nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy 
tờ hô tịch, nôi dung đăng ký hô tịch do cơ quan đăng ký, quản lý hô tịch cấp, đăng ký 
trái quy định pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật); 

d) Thẩm định hồ sơ, trình ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các việc vê 
nuôi con nuôi thuộc thẩm quyên của ủy ban nhân dân Thành phố; giải quyết các việc 
vê nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuôc thẩm quyên theo quy định pháp luật và 
phân cấp, ủy quyên của ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ đê giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi 
quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là 
người gốc Việt Nam; quản lý và lưu giữ hồ sơ, sổ sách vê quốc tịch theo quy định pháp 
luật; 

e) Thực hiện theo ủy quyên của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
phê duyệt các đê nghị xóa dữ liệu hô tịch điện tử hợp lệ của ủy ban nhân dân cấp xã; 
cho phép khôi phục lại dữ liệu hô tịch điện tử trước khi điêu chỉnh, xóa bỏ nếu có văn 
bản, quyết định có hiệu lực pháp luật cho phép khôi phục lại trên Phần mêm đăng ký, 
quản lý hô tịch điện tử dùng chung. 

3. Vê đăng ký biện pháp bảo đảm 
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a) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật về 
đăng ký biện pháp bảo đảm; 

b) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo 
đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng ký đất đai 
và các Chi nhánh theo quy định pháp luật; 

c) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chế đô báo cáo Bô Tư pháp và 
Bô Nông nghiệp và Môi trường về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật. 

4. về bồi thường nhà nước 

a) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực 
hiện thủ tục yêu cầu bồi thường tại địa phương; đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố 
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, 
thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt đông quản lý hành chính, tố tụng và thi 
hành án; 

b) Đề xuất, trình ủy ban nhân dân Thành phố xác định cơ quan giải quyết bồi 
thường theo quy định pháp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi được cơ 
quan giải quyết bồi thường đề nghị; tham gia thương lượng việc bồi thường trên địa 
bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố; 

c) Đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị người có thẩm quyền kháng 
nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường; kiến nghị thủ 
trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết định hoàn 
trả, giảm mức hoàn trả theo quy định pháp luật; yêu cầu thủ trưởng cơ quan quản lý 
trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường 
theo quy định pháp luật. 

Điều 6. Ve bổ trợ tư pháp 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp 
lý, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, 
hòa giải thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa 
phương theo quy định pháp luật. 

2. về luật sư và tư vấn pháp luật 

a) Tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện các biện pháp 
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hỗ trợ phát triển tô chức hành nghề luật sư, tô chức và hoạt đông tư vấn pháp luật tại 
địa phương; 

b) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt đông của tô chức hành nghề luật sư 
Việt Nam, tô chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn 
pháp luật; cấp, cấp lại hoặc thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật; 

c) Cung cấp thông tin về việc cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, 
đăng ký hoạt đông của tô chức hành nghề luật sư Việt Nam, tô chức hành nghề luật 
sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tô chức và cá nhân có yêu câu theo quy định 
pháp luật; đề nghị Đoàn Luật sư cung cấp thông tin về tô chức và hoạt đông của luật 
sư, yêu câu tô chức hành nghề luật sư báo cáo về tô chức và hoạt đông khi cân thiết; 

d) Cấp, cấp lại, thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; lập 
danh sách, theo dõi luật sư đăng ký hành nghề tại địa phương; 

đ) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định 
cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; công nhận đào tạo nghề luật sư ở 
nước ngoài. 

3. Về trợ giúp pháp lý 

a) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hôi đồng phối hợp liên ngành 
về trợ giúp pháp lý trong hoạt đông tố tụng của Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, giải thể, sáp nhập 
Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, bô nhiệm, cấp và cấp lại thẻ trợ 
giúp viên pháp lý theo mẫu do Bô Tư pháp ban hành, miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ 
giúp viên pháp lý; 

c) Cấp, cấp lại thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý theo mẫu do Bô Tư pháp ban 
hành, thu hồi thẻ công tác viên trợ giúp pháp lý (nếu có); Cấp, thay đôi nôi dung, cấp 
lại và thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tô chức đăng ký tham gia 
trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật; 

d) Công bố, cập nhật danh sách các tô chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người 
thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bô Tư pháp để đăng tải trên Công thông tin 
điện tử của Bô Tư pháp; quản lý, bảo mật dữ liệu trên hệ thống quản lý tô chức và 
hoạt đông trợ giúp pháp lý trong phạm vi thẩm quyền; 

đ) Lựa chọn, ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý 
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với các tô chức hành nghề luật sư, tô chức tư vấn pháp luật; kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; thanh toán thù lao và chi phí thực hiện 
trợ giúp pháp lý cho tô chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; 

e) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố tô chức thẩm định, đánh giá chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. 

4. về công chứng và chứng thực 

a) Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Đề án quản lý, phát triển 
các tô chức hành nghề công chứng; ban hành giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu 
liên quan đến việc công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; điều chỉnh danh 
mục địa bàn được thành lập Văn phòng công chứng theo loại hình doanh nghiệp tư 
nhân, việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch cho tô chức hành nghề công 
chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật; 

b) Trình ủy ban nhân dân Thành phố đề án thành lập, chuyển đôi, giải thể 
Phòng công chứng; tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; trình 
ủy ban nhân dân Thành phố cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành 
lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng toàn bô phần vốn góp của toàn bô thành viên 
hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, quyết định cho phép việc bán Văn 
phòng công chứng được tô chức và hoạt đông theo loại hình doanh nghiệp tư nhân 
theo quy định pháp luật; 

c) Giúp ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu và ban 
hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng 
của Thành phố Hồ Chí Minh; có ý kiến bang văn bản đối với trường hợp lưu trữ hồ 
sơ công chứng ngoài trụ sở của tô chức hành nghề công chứng; 

d) Đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố bô nhiệm, bô nhiệm lại, miễn 
nhiệm công chứng viên; công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề 
công chứng ở nước ngoài theo quy định pháp luật; 

đ) Bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng công chứng theo quy định 
của pháp luật; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành 
nghề công chứng, chấm dứt việc tạm ngừng hoạt đông của Văn phòng công chứng; 
quản lý tập sự hành nghề công chứng theo quy định pháp luật; phối hợp với các cơ 
quan liên quan để theo dõi, kiểm tra, rà soát đôi ngũ công chứng viên tại Thành phố 
Hồ Chí Minh và các công chứng viên mà Sở Tư pháp đề nghị bô nhiệm để kịp thời 
phát hiện những công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm theo quy định 



14 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 

pháp luật; thường xuyên thống kê, cập nhật danh sách công chứng viên đương nhiên 
miễn nhiệm vào phần mêm quản lý hoạt đông công chứng của Bô Tư pháp, đồng thời 
đăng tải danh sách này trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; 

e) câp, câp lại, thu hồi Giây đăng ký hoạt đông của Văn phòng công chứng; ra 
quyết định tạm ngừng hoạt đông, quyết định châm dứt việc tạm ngừng hoạt đông của 
Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên 
hợp danh và danh sách công chứng viên làm việc theo chế đô hợp đồng của Văn 
phòng công chứng; ghi nhận nôi dung thay đổi vào giây đăng ký hoạt đông của Văn 
phòng công chứng; cung câp thông tin vê nôi dung đăng ký hoạt đông của Văn phòng 
công chứng theo quy định pháp luật; 

g) chỉ định môt Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng đủ điêu kiện 
tiếp nhận hồ sơ công chứng khi tổ chức hành nghê công chứng bị giải thể hoặc châm 
dứt hoạt đông theo quy định pháp luật; chỉ định môt tổ chức hành nghê công chứng 
tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng công chứng tạm ngừng hoạt đông khi có yêu cầu sửa 
lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng, sửa đổi, bổ sung, châm dứt, hủy bỏ giao dịch, 
câp bản sao văn bản công chứng, công chứng hợp đồng thế châp theo quy định pháp 
luật; chủ trì, phối hợp với Hội công chứng viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan 
thực hiện việc bàn giao hồ sơ công chứng; 

h) Cử đại diện chứng kiến việc kê biên, khám xét trụ sở của tổ chức hành nghê 
công chứng theo quy định pháp luật; 

i) Phê duyệt danh sách công tác viên dịch thuật theo quy định của pháp luật; 
hướng dẫn, bồi dưỗng nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn khác vê công 
chứng, chứng thực theo quy định pháp luật và phân câp, ủy quyên của ủy ban nhân 
dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Vê giám định tư pháp 

a) Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép và thu hồi 
quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình 
hoạt đông, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp; 

b) câp, câp lại, thu hồi Giây đăng ký hoạt đông cho Văn phòng giám định tư 
pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuôc ủy ban nhân dân Thành phố trình 
chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh; 
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c) Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt đông giám định tư pháp trên địa bàn 
Thành phô Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp bảo đảm sô lượng, chất lượng của đôi 
ngũ người giám định tư pháp theo yêu câu của hoạt đông tô tụng trên địa bàn Thành 
phô Hồ Chí Minh; 

d) Chủ trì, phôi hợp với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phô 
trong việc giúp ủy ban nhân dân Thành phô quản lý hoạt động của Văn phòng giám 
định tư pháp; giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô quyết định cấp, cấp lại, thu 
hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhân, quyết định hủy bỏ công nhân người giám 
định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành 
phô Hồ Chí Minh; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp 
trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh . 

6. Về đấu giá tài sản 

a) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô quyết định cấp, cấp 
lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá; 

b) Cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động cho doanh 
nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản; 

c) Tổ chức thẩm định, phê duyệt trang thông tin đấu giá trực tuyến theo quy định 
pháp luật; 

d) Lập và đăng tải thông tin về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản trên trang 
thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng Đấu giá 
tài sản quôc gia theo quy định pháp luật. 

7. Về hòa giải thương mại và trọng tài thương mại 

a) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, quyết định 
cấp, cấp lại, chấp thuận việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm 
hòa giải thương mại, thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, 
chấp thuận việc thay đổi nội dung giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, thu hồi Giấy phép thành lập 
Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 
Nam; bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài theo quy định 
pháp luật; 

b) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, quyết định 
cấp, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, thu hồi Giấy phép thành lập 
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Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện tổ chức trọng tài nước ngoài tại 
Việt Nam theo quy định pháp luật; phê chuẩn Điêu lệ của Trung tâm trọng tài; 

c) Câp, câp lại, đăng ký thay đổi nôi dung, thu hồi Giây đăng ký hoạt đông của 
Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi 
nhánh của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm trọng 
tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật; 

d) Đăng ký, lập và xóa tên hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa 
giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp; cập nhật, công bố danh sách hòa giải 
viên thương mại vụ việc, Tổ chức hòa giải thương mại trên trang thông tin điện tử 
của Sở Tư pháp; 

đ) Cập nhật thông tin vê Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 
Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam; cung câp thông tin vê việc đăng ký hoạt đông, việc lập Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức 
trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân 
có yêu cầu theo quy định pháp luật. 

8. Vê quản tài viên và hành nghê quản lý, thanh lý tài sản 

a) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định 
câp, câp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghê quản tài viên; 

b) Đăng ký hành nghê, công bố danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành 
nghê quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghê quản lý, thanh lý 
tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp hành nghê quản lý, thanh lý tài sản; xóa 
tên quản tài viên, doanh nghiệp hành nghê quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách 
quản tài viên, doanh nghiệp hành nghê quản lý, thanh lý tài sản; 

d) Rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghê 
quản tài viên tại Thành phố Hồ Chí Minh và đê nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố thu hồi chứng chỉ hành nghê quản tài viên theo quy định pháp luật. 

9. Kiểm tra, xử lý vi phạm vê tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp 
theo quy định pháp luật và phân câp, ủy quyên của ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố. 
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Điều 7. về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và thừa phát lại 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn ve thi hành 
án dân sự, thi hành án hành chính theo quy định pháp luật và quy chế phối hợp công 
tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bô Tư pháp 
ban hành. 

2. về thừa phát lại 

a) Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn 
nhiệm Thừa phát lại và công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước 
ngoài; xác minh thông tin trong hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Thừa phát lại; đăng ký 
hành nghề, cấp, cấp lại và thu hồi Thẻ Thừa phát lại; quyết định tạm đình chỉ hành 
nghề Thừa phát lại; lập danh sách Thừa phát lại hành nghề tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và cấp Thẻ Thừa phát lại theo quy định pháp luật; 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng Đề án phát triển Văn 
phòng Thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trình ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình ủy ban 
nhân dân Thành phố cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển 
nhượng, chấm dứt hoạt đông của Văn phòng Thừa phát lại; 

c) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt đông Văn phòng Thừa phát lại; quyết định 
tạm ngừng hoạt đông Văn phòng Thừa phát lại; quản lý về tập sự hành nghề Thừa 
phát lại trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật; 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng, thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ 
liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bô Tư pháp; 

đ) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức và hoạt đông thừa phát lại theo quy 
định pháp luật. 

Điều 8. về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

1. Đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên 
cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với 
thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính. 

2. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp 
vụ, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định 
pháp luật. 
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3. Giúp ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố trong báo cáo 
công tác thi hành pháp luật ve xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố Hổ 
Chí Minh, thống kê, xây dựng Cơ sở dữ liệu ve xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm 
vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia ve xử 
lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. 

Điều 9. về quản lý công tác pháp chế 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý công tác pháp chế trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật. 

2. Kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

3. Quản lý, hướng dẫn ve chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối 
với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 10. về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Xây dựng, trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chương trình, kế 
hoạch, đe án ve hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; làm đầu mối tổ chức 
thực hiện các chương trình, kế hoạch, đe án được ban hành. 

2. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng, quản lý và sử dụng mạng lưới tư 
vấn viên pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật. 

3. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật. 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn khác 

1. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước ve hợp tác quốc tế ve 
pháp luật và cải cách tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện hợp tác 
quốc tế ve pháp luật và công tác tư pháp theo quy định pháp luật. 

2. Giúp ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi 
dưỗng nghiệp vụ ve công tác tư pháp, pháp luật đối với công chức, viên chức, các tổ 
chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

3. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định pháp 
luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, 
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tiêu cực theo quy định pháp luật. 

4. Giúp ủy ban nhân dân Thành phô quản lý các hôi, tổ chức phi chính phủ hoạt 
đông trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định pháp luật. 

5. Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Sở Tư pháp đôi với các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc ủy 
ban nhân dân Thành phô, cấp xã và các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định 
pháp luật. 

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi sô; xây dựng hệ thông thông tin, lưu trữ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Sở Tư pháp. 

7. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng và các phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, 
ngạch công chức và sô lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 
thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen 
thưởng, kỷ luật đôi với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản 
lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật. 

8. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định 
pháp luật. 

9. Thực hiện công tác thông tin, thông kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với ủy ban nhân dân 
Thành phô, Bộ Tư pháp và theo quy định pháp luật. 

10. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định pháp luật. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền, 
phân định thẩm quyền của cơ quan có thẩm quyền, ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phô và theo quy định pháp luật. 

Chương III 
TỎ CHỨC Bộ MÁY VÀ CHÉ Độ LÀM VIỆC 

Điều 12. Lãnh đạo Sở Tư pháp 

1. Sở Tư pháp làm việc theo chế độ Thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của 
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ủy ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Giám đốc 
Sở Tư pháp gồm có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định. 

2. Giám đốc Sở Tư pháp 

a) Giám đốc Sở Tư pháp là người đứng đầu Sở Tư pháp do Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và các công việc được ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phân công hoặc ủy quyền; không chuyển 
công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình lên ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc 
đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc 
Sở Tư pháp chủ động làm việc với Giám đốc sở có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ 
trình ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
quyết định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra 
tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

b) Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố; bộ, cơ quan ngang bộ về tổ chức, hoạt động của cơ 
quan mình; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố khi có yêu cầu; 
cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời kiến 
nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề 
trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với các Giám đốc sở khác, người 
đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện 
nhiệm vụ của Sở Tư pháp. 

3. Phó Giám đốc Sở Tư pháp do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm 
theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một 
hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở Tư pháp phân công và chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc Sở Tư pháp và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân 
công. Khi Giám đốc Sở Tư pháp vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở Tư pháp được 
Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền thay Giám đốc Sở Tư pháp điều hành các hoạt động 
của Sở Tư pháp. Phó Giám đốc Sở Tư pháp không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ 
chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác. 

4. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, cho 
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từ chức, miễn nhiệm, điều đông, tạm đình chỉ, cách chức, luân chuyển, khen thưởng, 
kỷ luật và thực hiện chế đô, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở theo 
quy định của Đảng và của pháp luật. 

5. Số lượng Phó Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện theo quy định pháp luật. 

Điều 13. Phòng chuyên môn của Sở Tư pháp 

1. Các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp bao gồm: 

a) Văn phòng Sở. 

b) Phòng Tổ chức. 

c) Phòng Văn bản pháp quy. 

d) Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

đ) Phòng Bổ trợ tư pháp 

e) Phòng Hô tịch - Quốc tịch 

g) Phòng Kiểm tra văn bản 

h) Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính 

i) Phòng Kiểm tra và quản lý pháp chế 

2. Nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 
này do Giám đốc Sở Tư pháp quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Tư pháp và quy định pháp luật. 

Điều 14. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp 

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp bao gồm: 

a) Phòng Công chứng số 1 

b) Phòng Công chứng số 2 

c) Phòng Công chứng số 3 

d) Phòng Công chứng số 4 

đ) Phòng Công chứng số 5 

e) Phòng Công chứng số 6 

g) Phòng Công chứng số 7 

h) Phòng Công chứng số 8 



22 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 

i) Phòng Công chứng số 9 

k) Phòng Công chứng số 10 

l) Phòng Công chứng số 11 

m) Phòng Công chứng số 12 

n) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 Thành phố Hồ Chí Minh 

o) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 Thành phố Hồ Chí Minh 

p) Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 3 Thành phố Hồ Chí Minh 

q) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh 

r) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 2 Thành phố Hồ Chí Minh 

s) Trung tâm Thông tin và Tư vấn công chứng Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn được phân công và ủy quyên, Giám 
đốc Sở Tư pháp sau khi trao đổi thống nhất với Giám đốc Sở Nôi vụ, đê nghị ủy ban 
nhân dân Thành phố quyêt định thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
Sở Tư pháp theo quy định. 

Điều 15. Quản lý biên chế và sử dụng công chức 

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điêu động, luân chuyển, xử lý kỷ luật, cho từ 
chức, nghỉ hưu và thực hiện chê độ, chính sách đối với công chức, viên chức; số 
lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và tương 
đương thực hiện theo quy định pháp luật. 

2. Biên chê công chức, số lượng người làm việc của Sở Tư pháp được ủy ban 
nhân dân Thành phố giao hàng năm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và 
theo quy định. 

Chương IV 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 16. Đối với Bộ Tư pháp 

1. Sở Tư pháp chịu sự chỉ đạo và quản lý vê nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Tư 
pháp và chịu trách nhiệm trực tiêp trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp vê các lĩnh vực công 
tác theo quy định. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm báo cáo tình hình công tác 
chuyên môn cho Bộ Tư pháp theo chê độ báo cáo công tác định kỳ hoặc đột xuất, 
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thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bô Tư pháp vê công tác chuyên môn. Tham dự các cuôc 
họp và tập huấn nghiệp vụ do Bô Tư pháp triệu tập. 

2. Đối với chủ trương của Bô Tư pháp, Sở Tư pháp phải báo cáo xin ý kiến chỉ 
đạo của ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai thực hiện. Các chủ trương của ủy 
ban nhân dân Thành phố có liên quan đến phạm vi quản lý của Bô Tư pháp, Sở Tư 
pháp phải báo cáo Bô Tư pháp để được hướng dân, chỉ đạo vê chuyên môn, nghiệp 
vụ. 

Điều 17. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân Thành 
phố 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ cho 
hoạt đông giám sát của Hôi đồng nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp có 
trách nhiệm trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hôi đồng nhân dân Thành phố 
vê những vấn đê thuộc phạm vi quản lý của ngành. 

2. Sở Tư pháp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố vê tình hình và kết quả hoạt 
đông của ngành; tham gia các cuôc họp do ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập; tổ 
chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của ủy ban nhân 
dân Thành phố đối với các lĩnh vực thuôc phạm vi quản lý của ngành. 

3. Trường hợp chỉ đạo hoặc hướng dân vê chuyên môn, nghiệp vụ của Bô Tư 
pháp chưa thống nhất với chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố hoặc chưa phù 
hợp với tình hình thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp kịp thời báo cáo 
và đê xuất ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. 

Điều 18. Đối với các Ban của Thành ủy 

Sở Tư pháp chủ đông liên hệ công tác với các Ban của Thành ủy tiếp nhận chỉ 
đạo của Thành ủy và ý kiến của các Ban vê những vấn đê có liên quan đến công tác 
cán bô, nôi dung định hướng hoạt đông của Sở. 

Điều 19. Đối với các sở, ban, ngành Thành phố 

1. Mối quan hệ giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành Thành phố là mối quan 
hệ phối hợp công tác, nham hoàn thành nhiệm vụ chung của Thành phố và nhiệm vụ 
của từng cơ quan. 

2. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan đến công 
tác tư pháp theo quy định pháp luật. 
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Điều 20. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nôi 
dung vê công tác tư pháp theo quy định pháp luật; phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ 
của địa phương trong phạm vi quản lý của ngành. Chỉ đạo và hướng dẫn vê chuyên 
môn nghiệp vụ cho ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Khi cần thiết, Sở Tư pháp trực tiếp làm việc với ủy ban nhân dân cấp xã để 
giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn tại địa phương. Trước khi trình 
ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đê liên quan đến cấp xã, Sở Tư pháp cần trao 
đổi với ủy ban nhân dân cấp xã. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, thi hành Quy định này; căn 
cứ vào nội dung của Quy định, ban hành quy chế làm việc, sắp xếp tổ chức bộ máy 
và bố trí công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, đảm bảo 
phát huy hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước vê công tác tư pháp trên địa bàn 
Thành phố. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Tư pháp đê 
xuất, kiến nghị ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điêu chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp 
luật hiện hành. 

Điều 22. Trách nhiệm phối hợp thực hiện 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
của ngành, của địa phương có trách nhiệm phối hợp Sở Tư pháp thực hiện đúng nội 
dung Quy định này./. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 

của Sở Nộỉ vụ Thành phố Hồ Chí Mỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc 
hội quy định về xử lỷ một sô vẩn đề liên quan đến sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội về việc sẳp xếp đơn vị hành chỉnh cẩp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương "và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 10/2025/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và lĩnh "vực nội "vụ của 
phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 
phô trực thuộc trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 6222/TTr-SNV ngày 30 
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tháng 6 năm 2025; ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 4832/BC-STP 
ngày 27 tháng 6 năm 2025. 

ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cẩu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chỉ Minh. 

Điều 1. Nội dung ban hành 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ: 

a) Quyết định số 27/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; 

c) Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2025 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 

của Sở Nộỉ vụ Thành phố Hồ Chí Mỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2025/QĐ-ƯBND 

ngày 01 tháng 7 năm 2025 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Đỉều 1. Vị trí và chức năng 

1. Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh (ủy ban nhân dân Thành phố), thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy 
ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước vê: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà 
nước; chính quyên địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức 
và công vụ; cải cách hành chính; hội, quỹ xã hội; quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; 
thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên; lao động, tiên lương; 
việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bình đẳng 
giới và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyên của ủy ban nhân dân Thành phố, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy 
định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố, 
đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra vê chuyên môn nghiệp vụ của 
Bộ Nội vụ. 

Đỉều 2. Tên gọỉ và trụ sở làm vỉệc 

1. Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ đặt tại: 

a) Trụ sở chính: Số 86B Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
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b) Trụ sở 2: Số 159 Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Trụ sở 3: Tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

d) Trụ sở 4: Tòa nhà Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

2. Sở Nội vụ có tên gọi bang tiếng Anh là Ho Chi Minh City Department of 
Home Affairs. 

Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ Cơ CẤU TỎ CHỨC Bộ MÁY 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, dự thảo quyết định của 
ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nội vụ và các văn bản khác theo phân công của ủy ban nhân dân Thành phố 
theo quy định của pháp luật; 

b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tô 
chức thực hiện các nhiệm vụ ve ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố thuộc 
phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; 

c) Dự thảo quyết định phân câp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước ve ngành, 
lĩnh vực cho Sở Nội vụ, các cơ quan chuyên môn, tô chức hành chính khác thuộc ủy 
ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (gọi chung là câp xã), 
Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã; phân câp, ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ 
mà ủy ban nhân dân Thành phố được giao theo quy định của pháp luật; 

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
câu tô chức của Sở Nội vụ; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ câu tô chức của chi cục, tô chức tương đương chi cục thuộc Sở Nội vụ 
(nếu có); 

đ) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô 
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chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ (trừ trường hợp pháp 
luật chuyên ngành có quy định khác); 

e) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyên của ủy ban nhân dân Thành phố 
và theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyên. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo các văn bản thuộc thẩm 
quyên ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đê án, 
dự án, chương trình đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, 
hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật vê các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước được giao của Sở Nội vụ. 

4. vê tổ chức bộ máy 

a) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố: 

Trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc thành lập, tổ 
chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc 
ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn cụ thể vê trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân Thành phố; 

Chủ trì, hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn vê lĩnh vực nội vụ của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc ủy ban nhân dân cấp xã; 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước đối với các đơn 
vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

b) Thẩm định đối với các dự thảo văn bản: 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyên quyết định của ủy 
ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; bảo đảm việc thực 
hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước vê lĩnh vực nội vụ trong chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính trên địa bàn cấp tỉnh, cấp xã; 

Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công 
lập và Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyên quyết định 
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của ủy ban nhân dân Thành phố (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định 
khác); 

Thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm 
quyền quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố theo quy định của pháp luật. 

c) Thẩm định, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại, xếp 
hạng đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật 
và quy định của ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. về vị trí việc làm, biên chế công chức 

a) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, quản lý vị trí việc 
làm và biên chế công chức theo phân công, phân cấp và theo quy định của Đảng, quy 
định của pháp luật; 

b) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố: 

Thẩm định, tổng hợp và lập kế hoạch biên chế công chức hằng năm hoặc theo giai 
đoạn; điều chỉnh biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức của Hội đồng nhân dân, 
ủy ban nhân dân Thành phố, cấp xã gửi Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật; 

Trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định biên chế công chức của cơ 
quan, tổ chức của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố, cấp xã trong 
tổng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao; giúp ủy ban nhân dân 
Thành phố triển khai thực hiện sau khi được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết 
định; trình Hội đồng nhân dân Thành phố số lượng ký hợp đồng lao động làm chuyên 
môn nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn theo quy định; 

c) Tổng hợp vị trí việc làm và ngạch công chức tương ứng của cơ quan, tổ 
chức của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành phố, cấp xã; trình ủy ban nhân 
dân Thành phố để gửi Bộ Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

6. về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Thẩm định đề án vị trí việc làm, đề án điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần 
chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố; trình ủy ban 
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nhân dân Thành phố phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 
nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quản lý. 

b) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố: 

Thẩm định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số 
lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (nếu có) của các đơn vị sự 
nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của ủy ban 
nhân dân Thành phố; tổng hợp, trình ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch số 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi 
thường xuyên trên địa bàn Thành phố gửi Bộ Nội vụ thẩm định; 

Trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần 
chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước đã được Bộ Nội vụ thẩm định; 

Quyết định giao, điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường 
xuyên thuộc phạm vi quản lý trong tổng số lượng người làm việc được Hội đồng 
nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định; 

Quyết định về số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối 
với từng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm 
chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc phạm vi quản lý; số lượng người ký hợp đồng lao 
động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 
Thành phố; 

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm 
vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố. 

c) Tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 
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lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức đô tự chủ tài 
chính (do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; bảo đảm một phần chi 
thường xuyên; tự bảo đảm chi thường xuyên; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư) thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, trình ủy ban nhân dân Thành phố gửi 
Bô Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

7. về thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp và tiền thưởng đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập 

a) Quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết 
định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và các chế độ, 
chính sách về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác theo quy 
định đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp 
luật và theo quy định của ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 
quyền giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp 
và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, 
tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố theo quy định của pháp 
luật và theo quy định của ủy ban nhân dân Thành phố. 

8. về cải cách hành chính 

a) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phân công các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì hoặc phối hợp thực 
hiện các nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính. 

b) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố: 

Chỉ đạo, triển khai chương trình, kế hoạch và các văn bản khác của cơ quan cấp 
trên về cải cách hành chính. 

Quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo chương trình, đề án, 
kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố 

Triển khai xác định, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; đo lường sự hài 
lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước hằng năm 
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trên địa bàn Thành phố theo quy định, hướng dân của Bô Nội vụ ban hành theo yêu cầu 
của cải cách hành chính nhà nước từng giai đoạn; 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ về cải 
cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc ủy ban nhân 
dân Thành phố trong tổ chức triển khai nội dung cải cách tổ chức bộ máy; chế độ 
công vụ, công chức; lao động, tiền lương; bảo hiểm xã hội; việc làm; an toàn, vệ sinh 
lao động; người có công; thanh niên; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ nhà nước; thi 
đua, khen thưởng và công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính. 

9. về chính quyền địa phương 

a) Tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân Thành 
phố triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các 
câp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dân của cơ quan câp trên; 

b) Tham mưu, giúp Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp 
luật; 

c) Hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Thường trực Hội 
đồng nhân dân Thành phố đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; 
giao quyền Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật; 

d) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn kết quả bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã; điều động, 
cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã; giao quyền Chủ tịch ủy ban 
nhân dân câp xã theo quy định của pháp luật; 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu, câp phó của người đứng đầu cơ 
quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phố; quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Phó Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính 
khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy ban nhân dân Thành phố và Chủ tịch ủy ban 
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nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ; 

e) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố hướng dẫn, kiểm tra tổ chức, hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã; tham mưu, 
giúp ủy ban nhân dân Thành phố quyết định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp xã theo khung số lượng do Chính phủ quy định; 

g) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố thực hiện quản lý nhà nước đối với thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. 

10. về địa giới đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính 

Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố: 

a) Thực hiện công tác quản lý địa giới đơn vị hành chính, hồ sơ, mốc, bản đồ 
địa giới đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp 
luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Lập hồ sơ đề án, trình ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân 
dân Thành phố xem xét, hoàn thiện hồ sơ, văn bản gửi Bộ Nội vụ để tổ chức thẩm 
định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về đề án thành lập, giải thể, nhập, 
chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính và giải quyết 
trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; phân 
loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; công nhận vùng an toàn khu; 

c) Thẩm định, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công 
nhận xã đảo, xã an toàn khu; phân loại đơn vị hành chính cấp xã; 

d) Triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến địa giới đơn vị hành 
chính, hồ sơ, mốc, bản đồ địa giới đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm 
quyền quyết định. 

11. về cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách 

a) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trừ trường hợp pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác; việc quản lý đối với người giữ chức danh, chức vụ và 
người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của ủy 
ban nhân dân Thành phố; người hoạt động không chuyên trách theo quy định của Đảng, 
của pháp luật và quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân 
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Thành phố; 

b) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố quy định vê tiêu chuẩn chức 
danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân Thành phố theo quy 
định của pháp luật và phân cấp của cơ quan Đảng có thẩm quyên; 

c) Các nội dung khác liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt 
động không chuyên trách thực hiện theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm 
quyên. 

12. vê đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

a) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố: 

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm 
vi quản lý và tô chức triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt; 

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác 
theo quy định của Đảng, của pháp luật và theo quy định của ủy ban nhân dân Thành 
phố; 

b) Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn theo yêu cầu vị trí việc làm trong ngành, lĩnh 
vực được giao quản lý đối với công chức, viên chức và người làm công tác ở ngành, 
lĩnh vực đó; 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình ủy ban nhân dân Thành 
phố quyết định việc bố trí, phân bô kinh phí đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức của địa phương theo quy định của pháp luật; 

d) Tông hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gửi Bộ 
Nội vụ và cơ quan có thẩm quyên theo quy định. 

13. vê tô chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tô chức phi chính phủ 

a) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố thực hiện quản lý nhà nước vê hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tô chức phi 
chính phủ theo quy định của pháp luật vê hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tô chức phi 
chính phủ và quy định pháp luật có liên quan; 

b) Tham mưu vê hoạt động chữ thập đỏ ở địa phương theo quy định của pháp 
luật. 
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14. về văn thư, lưu trữ nhà nước 

a) Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành danh mục cơ quan, tô 
chức của Nhà nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Lưu 
trữ nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố theo thẩm 
quyền; 

b) Tham mưu, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định hủy tài liệu 
lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố; quyết định việc mang tài liệu 
lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố ra nước ngoài; phê duyệt danh mục 
tài liệu lưu trữ tiếp cận có điều kiện tại lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố; 
công nhận, hủy bỏ việc công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt đối với tài liệu 
lưu trữ tư và tài liệu lưu trữ của cơ quan, tô chức thuộc địa bàn quản lý, trừ trường 
hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý tài liệu lưu trữ tại lưu 
trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố; cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ theo thẩm quyền 
quản lý; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của địa phương, cập nhật 
cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước việt Nam theo thẩm quyền 
quản lý; 

d) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ; 

đ) Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố về tô chức lưu trữ lịch sử của Nhà 
nước ở Thành phố; chỉ đạo lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở Thành phố thực hiện các 
nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

15. về thanh niên và bình đang giới 

a) Tô chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình, kế 
hoạch, dự án, đề án phát triển thanh niên tại địa phương; bình đang giới và công tác 
cán bộ nữ; Tháng hành động vì bình đang giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 
trên cơ sở giới; 

b) Thực hiện hoặc hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh 
niên; vấn đề bình đang giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới khi 
xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố 
hằng năm và từng giai đoạn; 
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c) Chủ trì hoặc phôi hợp với cơ quan, tô chức có liên quan trong việc giải 
quyết những van đê liên ngành vê thanh niên và công tác thanh niên, vê bình 
đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; 

d) Thực hiện công tác thông kê, quản lý, khai thác và công bô dữ liệu thông kê 
vê thanh niên, chỉ sô phát triên thanh niên tại địa phương; hướng dân và tô chức thực 
hiện thu thập, tông hợp, báo cáo sô liệu thông kê định kỳ của địa phương vê bình đẳng 
giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, các chỉ tiêu thông kê quôc 
gia vê giới, công tác cán bô nữ; 

đ) Đôn đôc, kiêm tra, đánh giá việc thực hiện quy định, chính sách, pháp luật đôi 
với thanh niên và công tác thanh niên; bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn; 

e) Hướng dân các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân Thành phô, ủy ban 
nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước vê thanh niên và bình đẳng giới theo từng lĩnh vực cụ thê. 

16. vê thi đua, khen thưởng 

a) Tham mưu, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô ban hành kế hoạch và 
tô chức thực hiện công tác tuyên truyên tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vê thi đua, khen 
thưởng; tuyên truyên, nhân rông điên hình tiên tiến, gương người tôt, việc tôt, lựa chọn 
tập thê, cá nhân có thành tích tiêu biêu trong phong trào thi đua đê biêu dương, tôn 
vinh, khen thưởng kịp thời; 

b) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phô và Hôi đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phô tô chức các phong trào thi 
đua; hướng dân, kiêm tra các cơ quan, tô chức, đơn vị thuôc phạm vi quản lý của địa 
phương thực hiện các phong trào thi đua và chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước vê thi đua, khen thưởng; 

c) Thẩm định hồ sơ đê nghị khen thưởng của các cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của Thành phô, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô quyết 
định khen thưởng theo thẩm quyên hoặc đê nghị cấp có thẩm quyên khen thưởng 
theo quy định của pháp luật; 

d) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Thành phô tô chức thực hiện việc trao 
tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quản lý, cấp phát, thu hồi, 
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cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng theo quy định của pháp luật; 

đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; xây dựng, quản lý 
và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và theo quy định 
của ủy ban nhân dân Thành phố; 

e) Làm nhiệm vụ Thường trực Hôi đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. 

17. về lĩnh vực việc làm: 

a) Tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng 
năm, dự án, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao đông, 
dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao đông tại việt Nam 
theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, 
dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao đông trên địa bàn Thành phố; 

b) Hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách bảo 
hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; 

c) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dịch vụ việc 
làm tại địa phương; 

d) Thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao đông nước ngoài; xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao đông; cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy 
phép lao đông đối với người lao đông nước ngoài làm việc tại việt Nam theo quy 
định của pháp luật lao đông; 

đ) Thực hiện quản lý nhà nước về người lao đông nước ngoài làm việc tại việt 
Nam thuôc phạm vi quản lý của địa phương. 

18. về lĩnh vực người lao đông việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng: 

Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố 

a) Nhận và ban hành văn bản chấp thuận chuẩn bị nguồn lao đông cho doanh 
nghiệp dịch vụ theo thẩm quyền quản lý; 

b) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp trúng thầu, nhận 
thầu công trình, dự án ở nước ngoài theo thẩm quyền quản lý; 

c) Nhận báo cáo sau khi doanh nghiệp hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận 
thầu ở nước ngoài; yêu cầu doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở 
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nước ngoài báo cáo đôt xuât theo quy định; 

d) Nhận báo cáo và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu 
tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

đ) Nhận và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký đưa 
người lao đông Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình đô, kỹ năng nghê ở nước 
ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên theo thẩm quyên quản lý; 

e) Ban hành văn bản châp thuận đăng ký hoạt đông dịch vụ đưa người lao 
đông Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài; 

g) Nhận danh sách và xác nhận danh sách người lao đông Việt Nam đi làm giúp 
việc gia đình ở nước ngoài; 

h) Ban hành văn bản gửi ngân hàng nhận ký quỹ đê nghị trả tiên ký quỹ cho 
doanh nghiệp (đối với hợp đồng đào tạo nghê có thời gian đào tạo, nâng cao trình 
đô, kỹ năng nghê ở nước ngoài từ 90 ngày trở lên) theo thẩm quyên quản lý; 

i) Cung câp thông tin chính sách, pháp luật vê người lao đông Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao đông Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng lao đông trực tiếp giao kết; 

k) Cung câp thông tin vê thị trường lao đông, nhu cầu tuyển dụng của người 
sử dụng lao đông để người lao đông sau khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài vê nước 
lựa chọn việc làm phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, trình đô nghê nghiệp 
được tích lũy sau quá trình làm việc ở nước ngoài; 

l) Hỗ trợ người lao đông sau khi vê nước tiếp cận dịch vụ tư vân tâm lý xã hôi 
tự nguyện nhằm hòa nhập xã hôi. 

19. Vê lĩnh vực lao đông, tiên lương: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật vê hợp đồng lao 
đông, kỷ luật lao đông, trách nhiệm vật chât, đối thoại tại nơi làm việc, thương 
lượng tập thể, thỏa ước lao đông tập thể, giải quyết tranh châp lao đông và đình công, 
chế đô đối với người lao đông trong sắp xếp, tổ chức lại, bán, cho thuê, chuyển đổi loại 
hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyên sở hữu, quyên sử dụng tài sản của doanh 
nghiệp, hợp tác xã; giải thể, phá sản doanh nghiệp; trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao 
hiệu quả hoạt đông của doanh nghiệp nhà nước; 

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vê chế đô tiên lương trong 
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khu vực sản xuất kinh doanh; 

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ và bảo 
đảm bình đẳng giới, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động 
chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác; 

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cho thuê lại 
lao động tại địa phương; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về việc 
đăng ký và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức của người 
lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của ủy ban nhân dân Thành phố. 

20. về lĩnh vực bảo hiểm xã hội: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 
hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy 
quyền của ủy ban nhân dân Thành phố; 

b) Tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị trong đó đề xuất 
phương án xử lý (nếu có) với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về 
bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền; 

c) Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Thành phố quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí 
và tử tuất; 

d) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan triển 
khai tổ chức thực hiện tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn. 

21. về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động: 

a) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh 
vực an toàn, vệ sinh lao động; 

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 
sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương; 
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; 

c) Hướng dẫn và triển khai công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm 
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hàng hóa đặc thù; 

d) Tiêp nhân hồ sơ và giải quyêt thủ tục hành chính vê an toàn vệ sinh lao 
động, sản phẩm hàng hóa đặc thù được phân câp; 

đ) Hướng dẫn vê công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 

e) Chủ trì, phối hợp tổ chức điêu tra tai nạn lao động chêt người, tai nạn lao 
động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên; điêu tra lại các vụ tai nạn 
lao động và phối hợp với ngành y tê điêu tra bệnh nghê nghiệp theo đê nghị của 
cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

g) Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chia sẻ rủi ro vê tai nạn lao 
động, bệnh nghê nghiệp trên địa bàn; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin vê tình hình 
tai nạn lao động; công bố, đánh giá vê tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây 
mât an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương; 

h) Tiêp nhận tài liệu thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đên 300 
giờ trong một năm của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động 
trên địa bàn quản lý. 

22. vê lĩnh vực người có công: 

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với người 
có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; 

b) Triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điêu 
dưỡng người có công với cách mạng, các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; quản lý 
công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo phân câp trên địa bàn; 

c) Chủ trì, phối hợp tổ chức công tác tiêp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ theo 
phân công hoặc phân câp; thông tin, báo tin vê mộ liệt sĩ; thăm viêng mộ liệt sĩ, di 
chuyển hài cốt liệt sĩ; 

d) Quản lý đối tượng, hồ sơ đối tượng và kinh phí thực hiện các chính sách, chê 
độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ; 

đ) Hướng dẫn và tổ chức các phong trào "Đên ơn đáp nghĩa"; quản lý và sử 
dụng Quỹ Đên ơn đáp nghĩa Thành phố. 

23. vê công tác dân chủ, dân vận 

a) Tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật vê thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa 
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bàn; 

b) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hôi đồng nhân dân 
Thành phố quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn; 

c) Tổng hợp, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyên vê tình hình thực hiện dân 
chủ ở cơ sở trên địa bàn khi được yêu cầu; 

d) Tham mưu, triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 
nước, chính quyên các câp theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của cơ quan câp trên. 

24. Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh 
tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hôi, quỹ xã hôi, quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính 
phủ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

25. Phối hợp, hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. 

26. Thực hiện hợp tác quốc tế vê ngành, lĩnh vực quản lý và theo phân công 
hoặc ủy quyên của ủy ban nhân dân Thành phố. 

27. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối 
với phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân câp xã. 

28. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức vận hành, khai thác cơ sở dữ 
liệu lĩnh vực nội vụ tại địa phương bảo đảm thống nhât, đồng bộ, kết nối và chia sẻ. 

29. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuât vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao thuộc phạm vi quản lý nhà nước với ủy ban nhân dân 
Thành phố và Bộ Nội vụ. 

30. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý. 

31. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Sở Nội vụ. 
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32. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng và các phòng 
chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; 
môi quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc Sở 
Nội vụ theo quy định của pháp luật. 

33. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm, tỷ lệ công 
chức cần bô trí theo từng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp và sô lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực 
thuộc Sở Nội vụ; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, 
bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đôi với công chức, viên chức và người lao động 
thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

34. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của 
pháp luật và theo quy định của ủy ban nhân dân Thành phô. 

35. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân định thấm quyền, phân 
quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật và các quy định khác của cấp 
có thấm quyền. 

Điều 4. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Sở Nội vụ có Giám đôc và các Phó Giám đôc. Sô lượng Phó Giám đôc do ủy 
ban nhân dân Thành phô xem xét, quyết định và theo quy định của pháp luật hiện 
hành. 

2. Giám đôc Sở Nội vụ là ủy viên ủy ban nhân dân Thành phô do Hội đồng nhân 
dân Thành phô bầu, là người đứng đầu Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phô bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phô, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phô và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Nội vụ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên ủy ban nhân dân 
Thành phô theo Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân Thành phô và Quyết định 
phân công công tác đôi với thành viên ủy ban nhân dân Thành phô. Giám đôc Sở Nội 
vụ không kiêm nhiệm người đứng đầu các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Phó Giám đôc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô bổ nhiệm 
theo đề nghị của Giám đôc Sở Nội vụ, giúp Giám đôc Sở Nội vụ thực hiện một hoặc 
một sô nhiệm vụ cụ thể do Giám đôc Sở Nội vụ phân công và chịu trách nhiệm trước 
Giám đôc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám 
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đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của Sở Nội vụ. Phó Giám đốc Sở Nội vụ không kiêm nhiệm người đứng đầu 
các tô chức thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Việc bô nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ 
chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám 
đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định 
của Đảng và Nhà nước. 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

Cơ cấu tô chức của Sở Nội vụ gồm: 

1. Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

a) Văn phòng; 

b) Phòng Cải cách hành chính; 

c) Phòng Công chức, viên chức; 

d) Phòng Tô chức, biên chế và tô chức phi chính phủ; 

đ) Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; 

e) Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ; 

g) Phòng Người có công; 

h) Phòng Việc làm - An toàn lao động; 

i) Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội; 

k) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

l) Phòng Kiểm tra và Pháp chế. 

2. Tô chức tương đương Chi cục: 

Ban Thi đua - Khen thưởng. 

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; 

b) Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Dương; 

c) Trung tâm Lưu trữ lịch sử; 
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d) Ban Quản trang Thành phố; 

đ) Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương; 

e) Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố; 

g) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương; 

h) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

i) Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao đông Thành phố; 

k) Trung tâm Điêu dưỡng người có công. 

Điều 6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Văn phòng, các 
phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tố chức tương đương Chi cục, các đơn vị sự 
nghiệp công lậ p thuộc Sở Nội vụ 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Văn phòng, các phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tương đương Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc Sở Nôi vụ do Giám đốc Sở Nôi vụ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điêu đông, luân 
chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước. 

2. Người đứng đầu Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức 
tương đương Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ (gọi chung là 
người đứng đầu) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nôi vụ, trước pháp luật vê việc 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyên hạn được giao và việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của tổ chức được giao phụ trách. 

3. Cấp phó của người đứng đầu Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp 
vụ, tổ chức tương đương Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nội vụ 
(gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, 
theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, 
trước người đứng đầu và trước pháp luật vê nhiệm vụ được phân công. Khi người 
đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điêu hành các hoạt 
động của tổ chức. 

Số lượng cấp phó của người đứng đầu Văn phòng, các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ, tổ chức tương đương Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở 
Nội vụ thực hiện theo quy định. 

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điêu động, luân 



46 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 

chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế đô, chính sách đối với 
người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Văn phòng, các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ, tổ chức tương đương Chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo quy định của Đảng và Nhà 
nước. 

Chương III 
CHÉ Độ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 7. Chế độ làm việc 

1. Sở Nội vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng và theo Quy chế làm việc của ủy 
ban nhân dân Thành phố, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân Thành 
phố, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm 
việc của Sở. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ trên địa bàn Thành phố và các công việc 
được ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phân công 
hoặc ủy quyền. Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc đúng thẩm quyền 
nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết thì Giám đốc Sở phối hợp với 
Thủ trưởng các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình ủy ban nhân dân 
Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định; thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, gây thiệt hại 
trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân Thành 
phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố; Bộ, cơ quan ngang Bộ về tổ chức, hoạt 
động của Sở; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân 
Thành phố khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân 
dân Thành phố; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố về những vấn đề trong phạm vi quản lý; phối hợp với Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, ủy ban nhân dân cấp xã, 
người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực 
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hiện nhiệm vụ của Sở. 

Điều 8. Đối với Bộ Nội vụ 

1. Sở Nội vụ chiu sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và sự hướng dẫn về nghiệp vụ, chuyên 
môn của các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ, đảm bảo sự thống nhât của ngành 
nội vụ trong cả nước và sự phân câp quản lý của Trung ương. Sở Nội vụ có trách nhiệm 
báo cáo tình hình, kết quả hoạt động và kế hoạch công tác đinh kỳ hoặc đột xuât theo 
quy đinh của Bộ Nội vụ; dự các cuộc họp, hội nghi do Bộ Nội vụ triệu tập. 

2. về các chủ trương lớn của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo xin ý 
kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai thực hiện. Các chủ 
trương lớn của ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan đến nghiệp vụ quản lý 
ngành, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ để có hướng dẫn chỉ đạo về mặt 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Trường hợp Bộ Nội vụ chưa thống nhât với chủ trương của ủy ban nhân 
dân Thành phố hoặc những chủ trương quyết đinh của Bộ Nội vụ mà Sở Nội vụ 
xét thây không phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố hoặc chưa thống nhât 
với chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ kip thời báo cáo 
và đề xuât kiến nghi ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ hoặc kiến nghi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết đinh. 

Điều 9. Đối với Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân Thành 
phố 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo những vân đề liên quan đến ngành nội 
vụ của Thành phố cho Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân Thành 
phố; chuẩn bi các nội dung để trả lời chât vân, kiến nghi của đại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố những vấn đề liên quan đến ngành nội vụ. 

2. Sở Nội vụ chiu sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố và sự kiểm tra, giám 
sát của Hội đồng nhân dân Thành phố đối với các hoạt động quản lý nhà nước về nội vụ. 
Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm báo cáo đinh kỳ, đột xuât tình hình và kế hoạch tổ 
chức hoạt động của Sở Nội vụ cho ủy ban nhân dân Thành phố theo quy đinh; tham 
gia đầy đủ các cuộc họp do ủy ban nhân dân Thành phố triệu tập, tổ chức và kiểm 
tra việc thực hiện các quyết đinh, chỉ thi, công văn của ủy ban nhân dân Thành phố 
đối với các vân đề có liên quan đến cơ quan, đơn vi trong ngành nội vụ Thành phố. 

3. Đối với những vân đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ và 
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những vấn đề đang được bàn bạc giữa Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố hoặc giữa Giám đốc Sở Nội 
vụ với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, tùy theo tính chất và phạm vi vấn đề, Giám 
đốc Sở Nội vụ báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố để xem 
xét, quyết định. 

Điều 10. Đối với các Sở, ban, ngành Thành phố 

1. Mối quan hệ giữa Sở Nội vụ với các Sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân 
Thành phố là quan hệ phối hợp và tạo điều kiện cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ quản 
lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực công tác và đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
được ủy ban nhân dân Thành phố giao. 

2. Khi giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ có liên quan đến các 
Sở, ban, ngành thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ chủ động lấy ý kiến 
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đó (bằng văn bản). 

Điều 11. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các 
nội dung quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực do Sở Nội vụ phụ trách theo nội 
dung được phân cấp quản lý, tạo điều kiện để ủy ban nhân dân cấp xã làm tốt trách 
nhiệm, nhiệm vụ của mình trong việc quản lý ngành, lĩnh vực công tác tại địa 
phương. 

2. Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Văn hóa - Xã 
hội thuộc ủy ban nhân dân cấp xã; đề ra thang điểm thi đua làm cơ sở để Phòng Văn 
hóa - Xã hội thuộc ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hằng năm. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ làm việc với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã hoặc ủy 
quyền cho Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm việc và giải quyết những vấn đề liên quan công 
việc thuộc ngành quản lý; nếu có ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. 

Điều 12. Đối với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội Thành phố 

Sở Nội vụ chủ động tham khảo ý kiến của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc giải quyết các vấn 
đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở nhằm phối hợp thực hiện những 
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chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố và ủy ban nhân dân Thành phố. Tạo điêu 
kiện thuận lợi cho ủy ban Mặt trận TÔ quốc Việt Nam Thành phố và các tô chức chính 
trị - xã hội Thành phố tô chức giám sát, phản biện xã hội đối với các nội dung có liên 
quan đến chức năng, nhiệm vụ và công tác tham mưu của Sở. 

Điều 13. Đối với các cá nhân, tổ chức Hội, Quỹ 

Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân câp xã và thành 
phố Thủ Đức hướng dẫn, kiểm tra các cá nhân, tô chức Hội, Quỹ thực hiện đúng tôn 
chỉ, mục đích hoạt động theo Điêu lệ và các văn bản theo quy định pháp luật. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

Điều 14. Trách nhiệm triển khai 

Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai và tô chức thực hiện Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Sở Nội vụ trên địa bàn 
Thành phố. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ câu tô chức của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ, 
bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Sở Nội 
vụ và các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ trình ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của chi cục, tô chức tương 
đương chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành 
có quy định khác) trực thuộc Sở, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn và cơ câu tô chức của Sở Nội vụ và các quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân câp xã căn cứ chức 



50 CÔNG BÁO TP.HCM/Số 51+52/Ngày 01-8-2025 

năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện đúng nôi 
dung Quy định này. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cân thiết, Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, 
kiến nghị ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung Quy định này cho phù hợp với nhu câu thực tiên và quy định của pháp luật hiện 
hành./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2025/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 

của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Mỉnh 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc hội 
quy định vê xử lỷ một sô vẩn đê liên quan đến sẳp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp để tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chỉnh 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phô trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2025/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của cơ quan 
chuyên môn vê công thương thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 
Trung ương và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương; 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 4597/TTr-SCTngày 
30 tháng 6 năm 2025; ỷ kiến của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 6325/TTr-SNY 
ngày 30 tháng 6 năm 2025; ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo sô 
4856/BC-STP ngày 27 tháng 6 năm 2025; ỷ kiến thông nhẩt của các thành viên ủy 
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ban nhân dân Thành phổ; 

ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh ban hành Quyết định về việc ban 
hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Sở 
Cồng Thương Thành phổ Hồ Chỉ Minh 

Điều 1. Nội dung ban hành 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và 
cơ câu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

2. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định: 

a) Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của ủy ban 
nhân dân Thành phố vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
câu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2025 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu 
tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương. 

c) Quyết định số 47/2025/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2025 của ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vê ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
và cơ câu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nôi vụ, Giám 
đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức 

của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Mỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 04/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 

của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Đỉều 1. Vị trí, chức năng 

1. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Sở Cồng Thương) là 

cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là 
ủy ban nhân dân Thành phổ); thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân 
Thành phố quản lý nhà nước vê công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ 
khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác 
mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng); 
công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi 
trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động 
thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bên vững; xuất 
khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; dịch vụ logistics; xúc tiến thương mại; thương mại 
điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyên lợi người tiêu dùng và 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập 
kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh 
phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
và ngân hàng để hoạt động theo quy định. 

3. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện vê tổ chức, biên 
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chê và công tác của ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, 
hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương. 

4. Tên giao dịch đối ngoại của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh là: 
HOCHIMINH CITY'S DEPARTMENT 0F INDUSTRY AND TRADE. 

5. Trụ sở 

a) Trụ sở chính: 163 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Trụ sở 2: 61 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. 

c)Trụ sở 3: Tòa nhà Trung tâm hành chính Bình Dương. 

d) Trụ sở 4: Tòa nhà Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu. 

6. Website: http ://con gthuong. ho chiminhcity .gov.vn 

7. Điện thoại số: +84.2838.222.311 Email: sct@tphcm.gov.vn 

Chương II 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 2. Tham mưu, trình ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Dự thảo nghị quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố, dự thảo quyêt định của 
ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Công Thương và các văn bản khác theo phân công của ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

2. Dự thảo kê hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh trong phạm vi quản lý của Sở Công Thương. 

3. Dự thảo quyêt định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương; Chi cục Quản lý thị trường Thành phố và các 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương. 

4. Dự thảo quyêt định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ 
sự nghiệp công ngành công thương thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân 

Thành phố và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 
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Điều 3. Tham mưu, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 

Dự thảo các văn của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, 
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương và các văn bản khác theo 
phân công của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Về công tác thi hành pháp luật 

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 

khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo 
dõi thi hành pháp luật liên quan lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Sở Công Thương. 

Điều 5. Tham mưu thực hiên các nhiêm vụ trong lĩnh vực công nghiệp và • • • • o • o o • 1 

thương mại 

1. về năng lượng gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái 
tạo và năng lượng khác. 

2. về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp. 

3. về công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ. 

4. về khuyến công, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

5. về an toàn kỹ thuật công nghiệp; bảo vệ môi trường trong ngành công thương. 

6. Thực hiện nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên 
ngành xây dựng trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

7. về thương mại và thị trường trong nước; quản lý thị trường. 

8. về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ logistics. 

9. về phòng vệ thương mại. 

10. về thương mại điện tử và kinh tế số. 

11. về quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp. 

12. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá trong lĩnh vực, phạm vi quản 
lý theo quy định của pháp luật. 

13. về Xúc tiến thương mại. 
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14. về hôi nhập kinh tê quôc tê; phát triên thị trường ngoài nước, hợp tác khu 
vực và song phương. 

15. Thực hiện quản lý nhà nước đôi với hoạt đông hiện diện thương mại và đầu 
tư kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tại việt 
Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại theo quy định của pháp luật. 

16. Cấp, cấp lại, sửa đôi, bô sung, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy 
phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận và các hình thức văn bản khác theo quy định 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương 
mại. 

17. Thực hiện quản lý chất lượng các công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

18. Thực hiện hợp tác quôc tê trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
triên khai hoạt động hợp tác công nghiệp và thương mại với các tô chức quôc tê; xây 
dựng quan hệ đôi tác với các công ty đa quôc gia; tiêp nhận và tô chức quản lý, điều 
phôi các khoản ODA và hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài trong lĩnh vực thương mại 
và công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

19. về khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo; chuyên đôi xanh, sử dụng năng 

lượng tiêt kiệm và hiệu quả, phát triên bền vững, sản xuất và tiêu dùng bền vững, 
ứng phó với biên đôi khí hậu trong ngành Công Thương. 

20. về dịch vụ công. 

21. Chủ trì giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư phát sinh trên cơ sở hợp đồng, thỏa 
thuận, cam kêt với nhà đầu tư nước ngoài được Sở Công Thương chủ trì đàm phán, 
ký hoặc thay mặt Nhà nước, Chính phủ việt Nam đàm phán, ký. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông kê, phân tích và 
dự báo thông kê ngành công thương; thực hiện thu thập, tông hợp thông tin các chỉ 
tiêu thông kê quôc gia theo quy định của Luật Thông kê; thực hiện các Chương 

trình điều tra thông kê quôc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương theo quy 
định của Luật Thông kê và quyêt định của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chương 
trình điều tra thông kê ngành công thương và tô chức thực hiện. 

23. Chủ trì, phôi hợp với các ngành liên quan tô chức lập phương án khai 

thác, sử dụng khoáng sản nhóm I trong quy hoạch tỉnh và triên khai thực hiện 
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quy hoạch khoáng sản sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

Điều 6. Tham mưu thực hiên các nhiêm vụ khác 

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm vê giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn 
bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Công Thương theo quy định của pháp 
luật. 

2. Quản lý theo quy định của pháp luật đôi với các doanh nghiệp, tổ chức kinh 

tê tập thể, kinh tê tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi 
ngành, lĩnh vực quản lý. 

3. Quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc 
phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

4. Thực hiện hợp tác quôc tê vê ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của 
pháp luật. 

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực đôi với cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã. 

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiên bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi sô; xây dựng hệ thông thông tin, lưu trữ phục vụ công tác 
quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. 

7. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đôi với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; tiêp công dân, giải quyêt khiêu 
nại, tô cáo, phòng, chông tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp 
luật. 

8. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Văn phòng, phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục thuộc Sở (nêu có) 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Sở. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chê công chức, ngạch công chức và xêp 
ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghê nghiệp và sô 
lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chê độ tiên 
lương và chính sách, chê độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kằ luật 

đôi với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy 
định của pháp luật. 
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10. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính, tài sản được giao theo quy định của 
pháp luật. 

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công Thương và các 
cơ quan ngang Bộ. 

12. Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn khác theo phân cấp, ủy quyên, phân định thẩm 
quyên của cơ quan có thẩm quyên theo quy định của pháp luật. 

Chương III 
CƠ CẤU TỎ CHỨC VÀ BIÊN CHÉ 

Điều 7. Lãnh đạo Sở Công Thương 

1. Sở Công Thương có Giám đốc và các Phó Giám đốc. số lượng Phó 
Giám đốc Sở thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Giám đốc Sở là ủy viên ủy ban nhân dân Thành phố do Hội đồng nhân 
dân Thành phố bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành 

phố bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Sở, thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của ủy viên ủy ban nhân dân Thành phố 
theo Quy chế làm việc và phân công của ủy ban nhân dân Thành phố. 

Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý thuộc Sở theo phân cấp. 

Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo với ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công Thương vê tổ chức và hoạt động của Sở; 

báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân Thành phố 
khi có yêu cầu; cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân 
Thành phố; trả lời các kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân 
Thành phố vê những vấn đê trong phạm vi lĩnh vực công thương; phối hợp với các 
Giám đốc Sở, ban, ngành khác, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan 
có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

3. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo 
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đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ 
cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 
pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một 
Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt 
động của Sở. 

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do Ban Thường vụ Thành ủy 
và ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp 
luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác 
đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn 
vị thuộc và trực thuộc Sở (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác). 

Điều 8. Các to chức tham mưu tong hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

1. Văn phòng. 

2. Phòng Kiểm tra - Pháp chế. 

3. Phòng Tổ chức cán bộ. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp. 

5. Phòng Quản lý Công nghiệp. 

6. Phòng Quản lý Năng lượng. 

7. Phòng Quản lý Thương mại. 

8. Phòng Kinh tế Quốc tế. 

Điều 9. Chi cục trực thuộc 

1. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. 

3. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 10. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

1. Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

4. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Phát triển công nghiệp. 

5. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 

Điều 11. Biên chế công chức và số lượng người làm việc 

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị 
thuộc Sở Công Thương được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, 
nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tông biên chế công chức, số lượng 
người làm việc trong các cơ quan, tô chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tô chức và danh mục vị trí việc 
làm được phê duyệt, hàng năm Sở Công Thương xây dựng kế hoạch biên chế 
công chức, số lượng người làm việc trình ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp 
có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

Chương IV 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 

Điều 12. Đối với Bộ Công Thương 

1. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Bộ Công Thương; Sở Công Thương báo cáo kết quả hoạt động và chương 
trình, kế hoạch công tác, dự các cuộc họp do Bộ Công Thương triệu tập. 

2. Khi chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương chưa phù hợp với tình 

hình thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc chưa thống nhất với chỉ đạo 
của ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương phải kịp thời báo cáo và đề xuất 
để ủy ban nhân dân Thành phố làm việc với Bộ Công Thương. 

Điều 13. Đối với Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục 
vụ cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố; trả lời các chất 
vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố về những vấn đề 
thuộc phạm vi quản lý của ngành. 
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2. Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban nhân 
dân Thành phố; Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất cho ủy 
ban nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở mà Sở Công Thương và các sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 
khu còn ý kiến khác nhau, Giám đốc Sở Công Thương báo cáo và đề xuất ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 14. Đối với các tổ chức Đảng 

Sở Công Thương phối hợp với các Ban của Thành ủy và Đảng bộ ủy ban 
nhân dân Thành phố để tiếp nhân những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường 
trực Thành ủy, Đảng bộ ủy ban nhân dân Thành phố, tham khảo ý kiến của các 
Ban của Thành ủy, Đảng bộ ủy ban nhân dân Thành phố khi thực hiện các nhiệm 

vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. 

Điều 15. Đối với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ 
chức chính trị - xã hội Thành phố 

Sở Công Thương chủ động tham khảo ý kiến của ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt 
Nam Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố trong việc giải 
quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở nhằm phối hợp 
thực hiện những chủ trương, chính sách của Thành ủy và ủy ban nhân dân Thành 
phố. 

Điều 16. Đối với các sở, ban, ngành Thành phố 

1. Sở Công Thương có quan hệ với các sở, ban, ngành Thành phố theo 

nguyên tắc phối hợp công việc, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Thành phố 
Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của từng cơ quan; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
các chủ trương, chính sách pháp luât liên quan đến lĩnh vực công thương theo 
quy định của pháp luât. 

2. Trước khi trình ủy ban nhân dân Thành phố các vấn đề về chủ trương, 
chính sách có liên quan đến các sở, ban, ngành Thành phố, Sở Công Thương phải 
trao đổi ý kiến với các cơ quan này. 

3. Được quyền đề nghị sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các 

doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động ngành nhằm 
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giúp cho Sở Công Thương theo dõi, quản lý nhà nước vê lĩnh vực công 
thương theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 17. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc, kiêm tra ủy ban nhân dân cấp xã 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của 
Nhà nước vê lĩnh vực công thương; triên khai thực hiện các quyêt định, chỉ thị, 
các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố đên các xã, phường, đặc khu 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Được quyên yêu cầu các xã, phường, đặc khu 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo định kỳ, cung cấp thông tin 
liên quan đên lĩnh vực chuyên môn đê thực hiện chức năng quản lý theo quy định 
của pháp luật. 

2. Giám đốc Sở Công Thương trực tiêp làm việc với Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã 

thuộc Thành phố Hồ Chí Minh hoặc ủy quyên cho Phó Giám đốc Sở làm việc và giải 
quyêt những kiên nghị liên quan đên công việc thuộc ngành quản lý; nêu còn có 
những ý kiên khác nhau hoặc đối với những vấn đê vượt quá thẩm quyên của Sở, Giám 

đốc Sở báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyêt định. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành của các sở, ban, ngành, Thành phố 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường, 
xã, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương có trách nhiệm 
phối hợp với Sở Công Thương đê thực hiện đúng nội dung Quy định này. 

Điều 19. Trách nhiệm thi hành của Giám đốc Sở Công Thương 

1. Căn cứ nội dung Quy định này, Giám đốc Sở có trách nhiệm cụ thê hóa 
thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc phạm vi, 
thẩm quyên của Sở, phù hợp với các quy định của pháp luật. 

2. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm ban hành Quy chê làm việc của cơ quan Sở 
và các đơn vị trực thuộc; tổ chức, sắp xêp các phòng, đơn vị trực thuộc, bố trí 
cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu 
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nhiệm vụ của ngành, đảm bảo phát huy tôt hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà 
nước ve lĩnh vực công thương trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đôc Sở Công Thương phôi 
hợp với Giám đôc Sở Nôi vụ đe xuất, kiến nghị ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, 
quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực 
tiễn của Thành phô Hồ Chí Minh và quy định của pháp luật hiện hành./. 
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